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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D).

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. for i := 4 to 1 do writeln(‘A’);

B. for i := 1 to 10  writeln(‘A’);

C. for i := 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. for i  to 10 do writeln(‘A’);


Câu 2. Trong câu lệnh lặp: for n:= 1 to 7 do begin ... end;

Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 7 lần;               B. 6 lần             C. 5 lần;

B. Không lần nào;

Câu 3. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. i:=1; S:=0;  while s<10 do begin S:=S+i; i:=i+1; end;  

B. i:=0; S:=1; While S:=10 do S=S+i; i=i+1; 

C. n:=2; while n<5; do write(‘A’);

D. i:=0; S:=1; While S<10 to S=S+i; i=i+1; 

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh khai báo biến mảng nào sau đây đúng?

A. var c : array[1..15] of integer;

B. var a : array[10..1] of integer;

C. var b : array(1..100) of  real,

D. var d : array[-2..-5] of real;

Câu 5. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]);  để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị? 

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 7;

Câu 6. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:
A.      Chỉ số đầu > chỉ số cuối;                  B. Chỉ số đầu 
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 chỉ số cuối;

C.Kiểu dữ liệu chỉ có thể là real;          D. Mảng phải khai báo là số nguyên;
Câu 7: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
    s:=5;

    for i:=1 to 5 do s := s+i;

   

      writeln(s);

    Kết quả in lên màn hình là: 

   A. S = 10
 

B. S = 15

C. S = 20


D. S = 25

Câu 8: Giả sử biến Chiều cao gồm 20 phần tử, cách khai báo nào dưới đây là đúng

A. Var Chieucao: array[1..20] of real;
B. Var Chieucao: array[1..20] of integer;

C. Var Chieucao: array[1..20] of string;
D. Var Chieucao: array[1…20] of char;

Câu 9: Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?

A. Giá trị đầu – giá trị cuối
B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

C. Giá trị cuối – giá trị đầu
D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 10: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số

 A. số nguyên
  B. số thực
           C. kí tự
      D. xâu kí tự

II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm):

Câu 1 (1,5 điểm): Hãy sửa lại các câu lệnh sau cho đúng:

a)  for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);

=>………………………………………………………………………………………………………
b)  s:=10; While s: 10 do  s:= s+2;


=>……………………………………………………………………………………………………… 

c)  Var a: aray[1…1000] of integer;


=>………………………………………………………………………………………………………
Câu 2 (1,5 điểm): Dữ liệu kiểu mảng là gì? Viết cú pháp khai báo mảng trong NNLT Pascal?
Cho ví dụ? 
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 (2,0 điểm): Viết chương trình nhập điểm kiểm tra học kỳ môn tin cho N học sinh và in ra màn hình. Với N và điểm kiểm tra được nhập từ bàn phím (sử dụng biến mảng).

…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	D
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	      a)   for i:= 1 to 4 do writeln(‘A’);



	0,5

	
	b) S:= 10; while s = 10 do s:= s+2;


 

	0,5

	
	c)  Var a: array[1..1000] of integer;
	0,5

	2

(1,5 điểm)
	- Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp hữ hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng kiểu dữ liệu.
Cú pháp khai báo mảng: 

Var tên mảng: array[ chỉ số đầu.. chỉ số cuối] of kiểu dữ liệu của mảng;

Ví dụ: var c: array[1..10] of real; ( tùy mỗi hs cho ví dụ)
	   0.5
0.5

0.5

	

	3

(4,0 điểm)
	Program nhapdiem;

Uses crt;
	0,25



	
	Var n, i: integer;
	0,25



	
	Diemtin: array[1..100] of real; 
	0,25

	
	Begin

Clrscr;
Write(‘nhap so hoc sinh’); readln(n);
Writeln(‘Nhap diem cho tung hoc sinh’);
	0,25



	
	For I := 1 to n do 
	0,25

	
	Begin 

Write(‘Diem tin HS  ‘,I,’ = ‘);

readln(Diemtin[i]);

End;
	0,25



	
	For I : = 1 to n do 

       Writeln(diemtin[i]);

Readln;

End.
	0,5



--Hết--
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